
STT Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch

1 SH-BXD10190157 Nguyễn Trung Chức
Thiết kế công trình giao thông 

(đường bộ)
SH-BXD10190157 Nguyễn Trung Chức

Thiết kế công trình Hạ tầng 

kỹ thuật ( thoát nước)

2 SH-BXD10190158 Nguyễn Thanh Trung
Thiết kế công trình giao thông 

(đường bộ)
SH-BXD10190158 Nguyễn Thanh Trung

Thiết kế công trình Hạ tầng 

kỹ thuật ( thoát nước)

3 SH-BXD10190159 Nguyễn Hồng Sơn
Thiết kế công trình giao thông 

(đường bộ)
SH-BXD10190159 Nguyễn Hồng Sơn

Thiết kế công trình Hạ tầng 

kỹ thuật ( thoát nước)

4 SH-BXD10190168 Lê Minh Tuấn Quản lý dự án 

5 SH-BXD10190169 Hồ Thế Phúc Bảo
Giám sát xây dựng công trình 

Dân dụng

6 SH-BXD10190431 Tạ Lữ Thiên Thuận
Thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN 
SH-BXD10190431 Tạ Lữ Thiên Thuận

Giám sát XD công trình 

DD&CN 

7

8

9

10

Ca thi 1: Phòng máy số 1 - Ngày 10/12/2022

 Từ 8 giờ 00 phút đến 8 giờ 30 phút

Ca thi 2: Phòng máy số 1 - Ngày 10/12/2022

 Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút



STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch

SH-BXD10190157 Nguyễn Trung Chức

Giám sát thi công xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường)

SH-BXD10190157 Nguyễn Trung Chức

Giám sát thi công xây dựng 

công trình dân dụng và hạ 

tầng kỹ thuật (thoát nước)

SH-BXD10190158 Nguyễn Thanh Trung

Giám sát thi công xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ)

SH-BXD10190158 Nguyễn Thanh Trung

Giám sát thi công xây dựng 

kết cấu công trình dân dụng 

và hạ tầng kỹ thuật (thoát 

nước)

SH-BXD10190159 Nguyễn Hồng Sơn

Giám sát thi công xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ)

SH-BXD10190159 Nguyễn Hồng Sơn

Giám sát thi công xây dựng 

kết cấu công trình dân dụng 

và hạ tầng kỹ thuật (thoát 

nước)

SH-BXD10190431 Tạ Lữ Thiên Thuận Định giá xây dựng SH-BXD10190431 Tạ Lữ Thiên Thuận
Giám sát cấp thoát nước 

công trình DD&CN 

Ca thi 3: Phòng máy số 1 - Ngày 10/12/2022

 Từ 9 giờ 00 phút đến 9 giờ 30 phút

Ca thi 4: Phòng máy số 1 - Ngày 10/12/2022

 Từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút



STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch

SH-BXD10190157 Nguyễn Trung Chức Khảo sát địa hình SH-BXD10190157 Nguyễn Trung Chức Giám sát khảo sát địa hình

SH-BXD10190158 Nguyễn Thanh Trung Khảo sát địa hình SH-BXD10190158 Nguyễn Thanh Trung Giám sát khảo sát địa hình

SH-BXD10190159 Nguyễn Hồng Sơn Khảo sát địa hình SH-BXD10190159 Nguyễn Hồng Sơn Giám sát khảo sát địa hình

SH-BXD10190431 Tạ Lữ Thiên Thuận
Thiết kế cấp thoát nước công 

trình DD&CN

Ca thi 6: Phòng máy số 1

 Từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Ca thi 5: Phòng máy số 1

 Từ 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


